
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
122 Điện Biên Phủ, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

07/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK LONG HẢI

3502339264

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí, hệ thống 
phòng cháy, chữa cháy, hệ thống chống sét

4329

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

6. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0221

7. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản

0899

8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

9. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

10. Xây dựng nhà các loại 4100

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, đá xây dựng 

0810(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK LONG 
HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

14. Xây dựng công trình công ích 4220

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành điện-nước; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
camera quan sát

4659

17. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng, đào đắp đất nền công trình.

4312

18. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ bốc, xếp, dỡ hàng hóa đường bộ

5224

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
chi tiết: xây dựng nền móng các công trình: cọc đóng, cọc 
khoan nhồi, cọc bấc thấm, cọc cát, vỉa địa kỹ thuật; lắp đặt kết 
cấu kiện bê tông đúc sẵn

4390

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây xanh, hoa kiểng

4620

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng và chăm sóc cây xanh đô thị 

8130

25. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, hát với 
nhau (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép 
của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch),

9000

26. Phá dỡ 4311

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, 
hạ tầng đô thị khu công nghiệp. Xây dựng công trình cấp thoát 
nước, hệ thống chiếu sáng vỉa hè.

4290

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ môi giới thương mại.

4610

29. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

30. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Sản xuất gạch xây, gạch men ốp, gạch men lát nền

2399

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730
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68.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 KIỀU QUANG 
TUẤN

Thôn Thủ Độ, Xã 
An Tường, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.652.0
00

26.520.000.000 39,000

Tổng số 2.652.0
00

26.520.000.000 39,000

135375009

2 LƯU THỊ 
THANH 
NHÀNG

291/43 Trần Phú, 
Phường Bình 
Định, Thị xã An 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.380.0
00

23.800.000.000 35,000

Tổng số 2.380.0
00

23.800.000.000 35,000

215181018

3 NGUYỄN 
VĂN HÒA

ấp Tân Quang 1, 
Xã Đông Thạnh, 
Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.768.0
00

17.680.000.000 26,000

Tổng số 1.768.0
00

17.680.000.000 26,000

300867035

32. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

33. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

34. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) và xe 
có động cơ khác

4511

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng gia dụng; Bán buôn gường, tủ, bàn ghế 
và dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm,

4649

36. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       215181018
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 291/43 Trần Phú, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 291/43 Trần Phú, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   LƯU THỊ THANH NHÀNG Nữ

10/12/1991 Kinh Việt Nam

10/10/2006 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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